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BẢN BÁO GIÁ
Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đầu vào
cho Bếp ăn tập thể học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú
Trung học phổ thông Quảng Nam

Tên Công ty (cơ sở kinh doanh):……………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….
Giấy phép kinh doanh số: ………………………………………………………………………………
Cấp ngày:…………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………
Bảng giá (giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển; giá được tính với lượng cung cấp chế biến bữa ăn cho qui mô trên 500 người ăn)
	STT
	Tên thực phẩm, nguyên liệu
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)
	Ghi chú

	I
	THỊT, TRỨNG
	
	
	

	1
	Thịt gà siêu thịt
	Kg
	
	

	2
	Thịt gà thả vườn
	Kg
	
	

	3
	Thịt heo mông
	Kg
	
	

	4
	Thịt heo phao
	Kg
	
	

	5
	Sườn heo 
	Kg
	
	

	6
	Xương sống heo
	Kg
	
	

	7
	Chả heo (đòn)
	Kg
	
	

	8
	Chả heo (sống)
	Kg
	
	

	9
	Thịt bò nạm loại I
	Kg
	
	

	10
	Thịt bò nạm loại II
	Kg
	
	

	11
	Bắp bò
	Kg
	
	

	12
	Trứng vịt sống
	Kg
	
	

	II
	THỦY, HẢI SẢN
	
	
	

	1
	Cá ngừ
	Kg
	
	

	2
	Cá nục
	Kg
	
	

	3
	Cá chim
	Kg
	
	

	4
	Chả cá (đã chiên)
	Kg
	
	

	5
	Tôm nhỏ (100 con/kg)
	Kg
	
	

	6
	Tôm trung (70 con/kg)
	Kg
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	RAU, CỦ, QUẢ, ĐẬU KHUÔN
	
	
	

	1
	Cà chua
	Kg
	
	

	2
	Bí đỏ
	Kg
	
	

	3
	Bí đao
	Kg
	
	

	4
	Cà tím
	Kg
	
	

	5
	Cà rốt
	Kg
	
	

	6
	Cải ngọt
	Kg
	
	

	7
	Rau cần
	Kg
	
	

	8
	Dưa leo
	Kg
	
	

	9
	Đậu tây
	Kg
	
	

	10
	Hành tây
	Kg
	
	

	11
	Hành lá
	Kg
	
	

	12
	Bầu
	Kg
	
	

	13
	Chanh
	Kg
	
	

	14
	Xà lách
	Kg
	
	

	15
	Rau răm
	Kg
	
	

	16
	Khoai tây
	Kg
	
	

	17
	Cải thảo
	Kg
	
	

	18
	Su búp
	Kg
	
	

	19
	Su trái
	Kg
	
	

	20
	Sả
	Kg
	
	

	21
	Thơm
	Trái
	
	

	22
	Ngò
	Bó
	
	

	23
	Ớt trái
	Kg
	
	

	24
	Đu đủ
	Kg
	
	

	25
	Giá đậu xanh
	Kg
	
	

	26
	Rau muống
	Kg
	
	

	27
	Rau lang
	Kg
	
	

	28
	Rau lộn
	Kg
	
	

	29
	Cải cay
	Kg
	
	

	30
	Dưa hồng
	Kg
	
	

	31
	Đậu khuôn lát (sống)
	Kg
	
	

	
	
	
	
	

	IV
	GIA VỊ
	
	
	

	1
	Dầu Neptune
	Lít
	
	

	2
	Bột ngọt Aone 500g
	Gói
	
	

	3
	Đường cát vàng
	Kg
	
	

	4
	Tiêu bột
	Kg
	
	

	5
	Ớt bột
	Gói
	
	

	6
	Bột màu điều Hậu Sanh 
	Kg
	
	

	7
	Nước nhị ATK 600g
	Chai
	
	

	8
	Hành hương củ
	Kg
	
	

	9
	Tỏi tây củ
	Kg
	
	

	10
	Xì dầu Nhất ca 500ml
	Chai
	
	

	11
	Nước mắm đầu bếp
	Chai
	
	

	12
	Muối iốt Visa 400g
	Gói
	
	

	13
	Muối sống
	kg
	
	

	14
	Ngũ vị hương 5g
	Gói
	
	

	15
	Hạt nêm 170g
	Gói
	
	

	16
	Đường phèn
	Kg
	
	

	V
	ĐỒ ĂN SÁNG
	
	
	

	1
	Bánh mì (……gram)
	Cái (ổ bánh)
	
	Ghi cụ thể trọng lượng 1 ổ bánh

	2
	Xôi nếp trắng (…….gram)
	Hộp
	
	Ghi cụ thể trọng lượng 1 hộp xôi

	3
	Bún tươi
	Kg
	
	

	4
	Mì quảng tươi
	Kg
	
	


	* Thỏa thuận: Chúng tôi hoàn toàn đồng ý về việc Trường PTDTNT THPT Quảng Nam có quyền mở hồ sơ chào giá để xét chọn cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho nhà trường mà không cần sự có mặt của các bên tham gia chào giá; đồng thời có quyền chọn hoặc không chọn cơ sở chúng tôi mà không cần thông báo lý do từ chối chọn chúng tôi.

	
	……..ngày……tháng 12 năm 2025
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Kí tên và đóng dấu của cơ sở)



